
Phòng 

thi

1 TC CTTBCK 21 - 3NA (11B1)

2 TC CTTBCK 21 - 3NB (11B1)

3 TC KTSCLRMT 21 - 3N (11B1)

4 TC CTTBCK 21 - 3NA (11B1)

5 TC CTTBCK 21 - 3NB (11B1)

6 TC KTSCLRMT 21 - 3N (11B1)

7 TC CN ô tô 21 - 3NA (11B2)

8 TC CN ô tô 21 - 3ND (11B2) Trắc nghiệm

9 TC QTMMT 21 - 3N (11B2)

10 TC CN ô tô 21 - 3NA (11B2)

11 TC CN ô tô 21 - 3ND (11B2) Trắc nghiệm

12 TC QTMMT 21 - 3N (11B2)

13 TC CN ô tô 21 - 3NB (11B3)

14 TC CN ô tô 21 - 3NC (11B3)

15 TC CBTP 21 - 3N (11B3)

Trắc nghiệm 9h15 -> 10h15

7h30 -> 9h

7h30 -> 9h

7h30 -> 9h

9h15 -> 10h1560 phút

90 phút

90 phút

90 phút

Ngày thi

Trắc nghiệm

30

UBND TỈNH PHÚ YÊN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ PHÚ YÊN Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

LỊCH THI KẾT THÚC CÁC MÔN VĂN HÓA GDTX

HỌC KỲ II - NĂM HỌC 2022 - 2023

Lớp

Số 

lượng

HSSV 

Môn thi

Thi ngày 20/05/2023

TT Ghi chú

60 phút

Tên HSSV thi lại
Hình thức 

thi 
Thời gian thi

Trắc nghiệm

Vật lý 4

21

Toán 4

Toán 4

Toán 4

Vật lý 4

20

24

35

20/05/2023 201

20/05/2023 203

20/05/2023 204



Phòng 

thi

7h30 -> 9h90 phút

Ngày thi

Trắc nghiệm

Lớp

Số 

lượng

HSSV 

Môn thiTT Ghi chúTên HSSV thi lại
Hình thức 

thi 
Thời gian thi

Toán 424

20/05/2023 201

16 TC CN ô tô 21 - 3NB (11B3)

17
20/05/2023

TC CN ô tô 21 - 3NC (11B3)
Trắc nghiệm

18 TC CBTP 21 - 3N (11B3)

19 TC Điện 21 - 3N (11B4)

20 TC VHSCTBL 21 - 3N (11B4)

21 TC Điện 21 - 3N (11B4)

22 TC VHSCTBL 21 - 3N (11B4)

23 TC QTKS 21 - 3NA (11B5)

24 TC QTKS 21 - 3NB (11B5)
Trắc nghiệm

25 TC KTDN 21 - 3N (11B5)

26 TC QTKS 21 - 3NA (11B5)

27 TC QTKS 21 - 3NB (11B5)

28 TC KTDN 21 - 3N (11B5)

29 TC KTCBMA 21 - 3NA (11B6)

30 TC KTCBMA 21 - 3NB (11B6)

31 TC May TT 21 - 3N (11B6)

32 TC KTCBMA 21 - 3NA (11B6)

33 TC KTCBMA 21 - 3NB (11B6)

34 TC May TT 21 - 3N (11B6)

206

9h15 -> 10h15

7h30 -> 9h

208

9h15 -> 10h15

9h15 -> 10h15

7h30 -> 9h

7h30 -> 9h

9h15 -> 10h15

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm 60 phút

Trắc nghiệm

60 phút

60 phút

60 phút

90 phútTrắc nghiệm

Trắc nghiệm

90 phút

90 phút

29

35

Vật lý 4

Vật lý 4

Vật lý 4

33

28

20/05/2023

28

30

Toán 4

Toán 4

Toán 4

Vật lý 4

27

204

20/05/2023 207

20/05/2023



Phòng 

thi

7h30 -> 9h90 phút

Ngày thi

Trắc nghiệm

Lớp

Số 

lượng

HSSV 

Môn thiTT Ghi chúTên HSSV thi lại
Hình thức 

thi 
Thời gian thi

Toán 424

20/05/2023 201

35 TC CN ô tô 21 - 3NB (11B3)

36 TC CN ô tô 21 - 3NC (11B3)

37 TC CBTP 21 - 3N (11B3)

38 TC CN ô tô 21 - 3NB (11B3)

39 TC CN ô tô 21 - 3NC (11B3)

40 TC CBTP 21 - 3N (11B3)

41 TC Điện 21 - 3N (11B4)

42 TC VHSCTBL 21 - 3N (11B4)

43 TC Điện 21 - 3N (11B4)

44 TC VHSCTBL 21 - 3N (11B4)

45 TC QTKS 21 - 3NA (11B5)

46 TC QTKS 21 - 3NB (11B5)

47 TC KTDN 21 - 3N (11B5)

48 TC QTKS 21 - 3NA (11B5)

49 TC QTKS 21 - 3NB (11B5)

50 TC KTDN 21 - 3N (11B5)

51 TC QTKS 21 - 3NB (11B5) 1 Lịch sử 4 Trắc nghiệm 60 phút 16h - > 17h Đinh Phụng Đồng Thi lại

52 TC KTCBMA 21 - 3NA (11B6)

53 TC KTCBMA 21 - 3NB (11B6)

54 TC May TT 21 - 3N (11B6)

20/05/2023

20/05/2023 102

201

60 phút

13h30 -> 14h3060 phút

14h45 -> 15h45

14h45 -> 15h45

Trắc nghiệm

14h45 -> 15h45

13h30 -> 14h30

13h30 -> 14h30

60 phút

60 phút

60 phút

13h30 -> 14h30

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

60 phútTrắc nghiệm

Hóa 4

Địa 4

Địa 4 60 phút

27

29 Hóa 4

29 Hóa 4

Địa 4

34 Hóa 4

29

27

34

20/05/2023 202

20/05/2023 203



Phòng 

thi

7h30 -> 9h90 phút

Ngày thi

Trắc nghiệm

Lớp

Số 

lượng

HSSV 

Môn thiTT Ghi chúTên HSSV thi lại
Hình thức 

thi 
Thời gian thi

Toán 424

20/05/2023 201

55 TC KTCBMA 21 - 3NA (11B6)

56 TC KTCBMA 21 - 3NB (11B6)

57 TC May TT 21 - 3N (11B6)

58 TC CTTBCK 21 - 3NA (11B1)

59 TC CTTBCK 21 - 3NB (11B1)

60 TC KTSCLRMT 21 - 3N (11B1)

61 TC CN ô tô 21 - 3NA (11B2)

62 TC CN ô tô 21 - 3ND (11B2)

63 TC QTMMT 21 - 3N (11B2)

 

- HSSV có mặt trước 30 phút để làm thủ tục trước khi vào phòng thi.

- Đối với các môn trắc nghiệm: HSSV sử dụng bút chì và bút mực để làm bài.

- HSSV phải đeo khẩu trang khi vào phòng thi.

- Đối với SV các lớp CĐ đem theo phiếu đóng học phí để GV coi thi kiểm tra.  

- Đối với HSSV học lại, thi lại đem theo phiếu đóng tiền HL, TL để GV coi thi kiểm tra.  

20420/05/2023

20/05/2023 208

13h30 -> 14h30

Trắc nghiệm

Trắc nghiệm

13h30 -> 14h30

60 phút

60 phút

60 phútTrắc nghiệm

Hóa 4

Địa 4

23 Hóa 4

34

27

Phan Lê Minh Tuấn

Phú Yên, ngày 12 tháng 05 năm 2023

P. HIỆU TRƯỞNG

Nguyễn Văn Nhất

Ghi chú:   

P. TP Đào tạo - Công tác HSSV

(Đã ký)

14h45 -> 15h4520/05/2023 203


